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1 10420946 Đậu Thị Diễm Thúy 02/01/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 1

2 10520008 Giang Thị Vân Anh 11/09/1991 Nữ Kế toán Trung bình Đợt 2

3 10520594 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/05/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

4 10520715 Ngô Thị Trúc Ly 28/05/1991 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

5 10520192 Lê Thị Mai 30/06/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

6 10520723 Vũ Thị Ngọc Mai 09/02/1992 Nữ Kế toán Khá Đợt 2

7 10520757 Nguyễn Thị Thanh Nga 21/03/1991 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

8 10520799 Đinh Thủy Quỳnh Như 03/05/1987 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

9 10420811 Trần Thị Mỹ Nở 24/04/1992 Nữ Kế toán Trung bình Đợt 2

10 10520901 Châu Thị Thu Thảo 20/05/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

11 10520928 Bùi Thị Kim Tho 10/10/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

12 10521042 Nguyễn Thị Tuyết 16/09/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

13 10521063 Nguyễn Quỳnh Vi 06/12/1990 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 2

14 10420492 Võ Minh Cường 13/01/1992 Nam Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

15 10420152 Nguyễn Thành Lập 24/09/1991 Nam Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

16 10420774 Trần Hoàng Bảo Ngọc 07/07/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

17 10420308 Nguyễn Thị Thắm 20/07/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

18 10420773 Phạm Thị Ánh Ngọc 17/09/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

19 10420665 Phùng Thuỵ Lan Khuyên 22/08/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

20 10420668 Nguyễn Thị Kiều 01/01/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

21 10420714 Lê Văn Lũy 19/09/1992 Nam Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

22 10420945 Trần Thị Thương 22/01/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

23 10420033 Trịnh Thị Diễm Chi 17/04/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

24 10420044 Hà Quang Đạt 10/10/1992 Nam Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

25 10420255 Võ Tố Oanh 01/09/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Khá Đợt 4

26 10420256 Nguyễn Tuấn Phan 30/11/1991 Nam Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

27 10420318 Võ Thị Thạnh 10/02/1991 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

28 10420943 Nguyễn Văn Thức 10/10/1992 Nam Quản trị kinh doanh Trung bình Đợt 4

29 10420387 Mai Thị Mỹ Trinh 00/00/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 4

30 10520509 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 12/06/1991 Nữ Kế toán Trung bình Đợt 4

31 10520628 Đinh Thế Hùng 31/10/1991 Nam Kế toán Trung bình Đợt 4

32 10520366 Phạm Thị Trinh Ngọc Trâm 14/03/1992 Nữ Kế toán Trung bình Đợt 4

33 10520203 Trương Thị Diệu My 08/11/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 4

34 10521004 Nguyễn Diệu Trinh 11/12/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 4

35 10521086 Hoàng Cao Hải Yến 01/06/1992 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 4

36 10520125 Trương Thị Thu Hương 11/04/1990 Nữ Kế toán Trung bình khá Đợt 4

37 10420670 Võ Thị Việt Kiều 03/08/1992 Nữ Quản trị kinh doanh Trung bình khá Đợt 5

38 10420858 Nguyễn Văn Quý 25/12/1991 Nam Quản trị kinh doanh Trung bình Đợt 5

39 10120200 Võ Trương Minh 02/11/1992 Nam CƠ KHÍ Trung bình khá Đợt 4

40 10120291 Nguyễn Ngọc Sơn 24/06/1991 Nam CƠ KHÍ Trung bình Đợt 4

41 10120970 Nguyễn Trung Toàn 10/08/1992 Nam CƠ KHÍ Trung bình khá Đợt 4

42 10120782 Hoàng Thanh Nhã 13/12/1992 Nam CƠ KHÍ Trung bình khá Đợt 4

43 10220460 Mai Thành Duy Bảo 28/12/1992 Nam Ô TÔ Trung bình khá Đợt 4

44 10220283 Thiều Đông Quang 07/07/1991 Nam Ô TÔ Khá Đợt 4

45 10120305 Lâm Quốc Thái 13/10/1992 Nam Ô TÔ Trung bình khá Đợt 4

46 10220358 Đặng Trung Tín 12/10/1992 Nam Ô TÔ Trung bình khá Đợt 4

47 10220407 Phan Ngọc Tươi 26/10/1992 Nam Ô TÔ Khá Đợt 4

48 10221074 Phan Ngọc Hoàng Vũ 27/10/1992 Nam Ô TÔ Trung bình khá Đợt 4
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